
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2450810053 Vũ Thị Minh Hạnh Y2 ĐD TT 38 304A 08h00

2 2450810124 Nghiêm Thị Thuỳ Trang Y2 ĐD TT 38 304A 08h00

3 2450810056 Trịnh Thị Thanh Hằng Y2 ĐD TT 38 304A 08h00

4 2450810017 Đỗ Lâm Bách Y2 ĐD TT 38 304A 08h00

5 2450810033 Đỗ Thị Thu Hiền Y2 ĐD TT 37 304A 08h00

6 2450810014 Vũ Quang Anh Y2 ĐD TT 37 304A 08h00

7 2450810117 Nguyễn Thị phương Thảo Y2 ĐD TT 37 304A 08h00

8 2450810119 Tô Phương Thảo Y2 ĐD TT 37 304A 08h00

9 2450810082 Nguyễn Thảo Nguyên Y2 ĐD TT 36 304A 08h00

10 2450810115 Hoàng Thị Phương Thảo Y2 ĐD TT 36 304A 08h00

11 2450810128 Đặng Thị Ánh Tuyết Y2 ĐD TT 36 304A 08h00

12 2450810010 Nguyễn Phương Anh Y2 ĐD TT 36 304A 08h00

13 2450810126 Cao Thị Thùy Trâm Y2 ĐD TT 36 304A 08h00

14 2450810081 Ngô Thị Mỹ Y2 ĐD TT 36 304A 08h00

15 2450810024 Nguyễn Như Thành Công Y2 ĐD TT 36 304A 08h00

16 2450810074 Vũ Thị Phương Ly Y2 ĐD TT 36 304A 08h00

17 2450810019 Vi Thuỳ Chi Y2 ĐD TT 35 304A 08h00

18 2450810079 Trần Hà My Y2 ĐD TT 34 304A 08h00

19 2450810089 Trần Thị Ngọc Y2 ĐD TT 33 304A 08h00

20 2450810050 Trần Văn Hưng Y2 ĐD TT 33 304A 08h00

21 2450810130 Phạm Thị Cẩm Tú Y2 ĐD TT 33 304A 08h00

22 2450810062 Đại Thuỳ Linh Y2 ĐD TT 33 304A 08h00

ĐỐI TƯỢNG : Y2 ĐD TT - LẦN 2 (2025-2026)
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